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Phần I. Đọc hiểu văn bản (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:  



LỄ HỘI XUỐNG ĐỒNG Ở SA PA, LÀO CAI


Ngày 8-2, đồng bào các dân tộc Tày, Xa Phó, Mông ở cụm các xã hạ huyện Sa Pa, bao gồm: Bản Hồ, Bản Phùng, Thanh Kim, Suối Thầu, Thanh Phú, Nậm Sài và Nậm Cang đã mở Hội Xuống đồng để cầu mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, dân bản được yên bình.

Hội xuống đồng được tổ chức trên bãi đất phẳng ngay cạnh làng của người Tày ở xã Bản Hồ. Năm nay, Hội xuống đồng nhộn nhịp hơn bởi thời tiết ấm áp, tiết trời cao, trong xanh, cùng rất nhiều du khách trong và ngoài nước du xuân tham dự lễ hội. Khung cảnh rộn ràng, náo nhiệt vô cùng!


Khi dân bản có mặt đông đủ và việc sắp lễ xong, thầy cúng thực hiện nghi lễ cầu mong mùa màng bội thu, gia súc đầy chuồng, dân bản mạnh khỏe, vạn vật tốt tươi. Lễ cúng xong, thầy cúng sẽ đưa quả còn cho những người già uy tín trong bản. Những già làng ném quả còn vào vòng tròn âm dương treo ở ngọn cây nêu để lấy may, lấy phúc trong năm mới; sau đó đại diện các xã cùng chung tay dựng cây nêu cao vút nằm ở chính giữa khu hội xòe.


Kết thúc phần lễ, mọi người dự hội cùng tham gia biểu diễn văn nghệ và các trò chơi dân gian như: thi kéo co, cày ruộng, ném còn, bịt mắt bắt dê, đi cầu thăng bằng, đi cà kheo qua suối...


Hội xuống đồng được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chính quyền huyện Sa Pa đưa vào đề án “Phục dựng lễ hội dân gian truyền thống các dân tộc Lào Cai” nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc bản địa, phục vụ hiệu quả phát triển du lịch cộng đồng ở Lào Cai.                                                

                                                                               (Theo Quốc Hồng, báo Nhân dân)

*Trả lời từ câu 1 đến câu 8 bằng cách ghi lại chữ cái đầu của phương án đúng ra giấy kiểm tra:
Câu 1: Văn bản “Lễ hội xuống đồng  ở Sa Pa, Lao Cai” thuộc kiểu văn bản gì? 

A. Văn bản nghị luận


      B. Văn bản tự sự

C. Văn bản thông tin 


      D. Văn bản biểu cảm 

Câu 2: Theo nội dung trong văn bản, đồng bào các dân tộc Tày, Xa Phó, Mông ở cụm các xã hạ huyện Sa Pa tổ chức nghi lễ xuống đồng để làm gì?
A. giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy giá trị cổ truyền

B. cầu mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, dân bản được mạnh khỏe
C. tham gia biểu diễn văn nghệ và các trò chơi dân gian

D. phục vụ hiệu quả phát triển du lịch cộng đồng ở Lào Cai
           Câu 3: Dòng nào sau đây nêu lên chính xác nghĩa của từ  “bảo tồn”?
A. Giữ gìn và phát triển                               B. Duy trì và  sáng tạo  

C. Quảng bá rộng rãi                                    D. Giữ cho không hư hỏng, mất mát.

Câu 4: Trong lễ hội xuống đồng ở Sa Pa, Lào Cai, những già làng ném quả còn nhằm mục đích gì?

A. Chơi trò ném còn              


B. thể hiện nghi lễ kết thúc           

C. lấy may, lấy phúc trong năm mới 

D. tặng du khách 

Câu 5. Chức năng của trạng ngữ trong câu văn sau là gì?
        Kết thúc phần lễ, mọi người dự hội cùng tham gia biểu diễn văn nghệ và các trò   chơi dân gian như: thi kéo co, cày ruộng, ném còn, bịt mắt bắt dê, đi cầu thăng bằng, đi cà kheo qua suối...
A. Nêu lên thông tin về địa điểm của sự việc được nói đến trong câu. 

B. Nêu lên thông tin về thời gian của sự việc được nói đến trong câu. 

C. Nêu lên thông tin về nguyên nhân của sự việc được nói đến trong câu. 

D. Nêu lên thông tin về cách thức của sự việc được nói đến trong câu. 

Câu 6. Nêu tác dụng của các từ láy in đậm được sử dụng trong đoạn văn sau: 

 “Năm nay, Hội xuống đồng nhộn nhịp hơn bởi thời tiết ấm áp, tiết trời cao, trong xanh, cùng rất nhiều du khách trong và ngoài nước du xuân tham dự lễ hội. Khung cảnh rộn ràng, náo nhiệt vô cùng!”

A.Các từ láy góp phần thể hiện nét riêng trong lễ hội xuống đồng
B.Các từ láy góp phần thể hiện cảnh sắc của thiên nhiên vùng cao 
C.Các từ láy góp phần thể hiện niềm tự hào về vẻ đẹp của lễ hội 
D.Các từ láy góp phần thể hiện không khí xuống đồng vui tuơi, phấn khởi

Câu 7. Xác định trạng ngữ trong câu văn sau: “Năm nay, Hội xuống đồng nhộn nhịp hơn bởi thời tiết ấm áp, tiết trời cao, trong xanh, cùng rất nhiều du khách trong và ngoài nước du xuân tham dự lễ hội.”

A. Năm nay.

B. thời tiết ấm áp

C. trời cao

D. trong xanh
Câu 8. Dấu chấm phẩy trong câu văn sau: “Những già làng ném quả còn vào vòng tròn âm dương treo ở ngọn cây nêu để lấy may, lấy phúc trong năm mới; sau đó đại diện các xã cùng chung tay dựng cây nêu cao vút nằm ở chính giữa khu hội xòe.” có tác dụng gì?
A. Dấu chấm phẩy dùng để đánh dấu lời dẫn trực tiếp;



B. Dấu chấm phẩy dùng để đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận liệt kê;

C.Dấu chấm phẩy dùng để đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép;                        
D. Dấu chấm phẩy dùng để ngăn cách thành phần chính và thành phần phụ của câu;
*Trả lời câu hỏi / Thực hiện yêu cầu ra giấy kiểm tra:

Câu 9. Em cảm nhận được những thông điệp nào qua lễ hội xuống đồng của đồng bảo dân tộc thiểu số ở Sa Pa, Lào Cai?

Câu 10. Qua nội dung của văn bản và những trải nghiệm của bản thân, em thấy mình nên làm gì để góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa dân tộc? (Nêu ít nhất 4 việc làm).

Phần II. VIẾT (4.0 điểm): 

Em hãy đóng vai nhân trong một truyện truyền thuyết mình thích và kể lại truyện đó.

---------------------------  Chúc các con làm bài tốt------------------------------

     ĐỀ CHÍNH THỨC








